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1 67215000449 Phan Trần Nhật An 26/07/2015 Nam Kinh Thôn Quảng Thuận, Xã Kiến Đức, Tỉnh Lâm Đồng 6A1

2 67315005991 Lê Ngọc Bảo An 31/10/2015 Nữ Kinh Thôn Quảng Thuận, Xã Kiến Đức, Tỉnh Lâm Đồng 6A1

3 67215001317 Ngô Thừa Ân 18/05/2015 Nam Kinh Thôn Quảng Thuận, Xã Kiến Đức, Tỉnh Lâm Đồng 6A1

4 67315007986 Nguyễn Ngọc Tú Anh 16/10/2015 Nữ Kinh Thôn Quảng Thuận, Xã Kiến Đức, Tỉnh Lâm Đồng 6A1

5 67315008083 Nguyển Bảo Châu 31/05/2015 Nữ Kinh Thôn Quảng Tiến, Xã Kiến Đức, Tỉnh Lâm Đồng 6A1

6 67215001789 Võ Hải Đăng 10/4/2015 Nam Kinh Thôn Quảng Thuận, Xã Kiến Đức, Tỉnh Lâm Đồng 6A1

7 67215004424 Phạm Trần Ngọc Đạt 18/12/2015 Nam Kinh Thôn Quảng Thuận, Xã Kiến Đức, Tỉnh Lâm Đồng 6A1

8 67215006269 Điểu Du 6/1/2015 Nam M'Nông Bon BuZaRah, Xã Kiến Đức, Tỉnh Lâm Đồng 6A1

9 67315006112 Nguyễn Thị Quỳnh Dương 21/09/2015 Nữ Kinh Thôn Quảng Tiến, Xã Kiến Đức, Tỉnh Lâm Đồng 6A1

10 67215008494 Lê Nhật Huy 19/01/2015 Nam Kinh Thôn Quảng Tiến, Xã Kiến Đức, Tỉnh Lâm Đồng 6A1

11 67215007444 Phạm Quang Huy 22/04/2015 Nam Kinh Thôn 16, Đắk Sin, Xã Quảng Tín, Tỉnh Lâm Đồng 6A1

12 67215004299 Trần Phước Khoa 1/2/2015 Nam Kinh Thôn Quảng Tiến, Xã Kiến Đức, Tỉnh Lâm Đồng 6A1

13 67215008136 Nguyễn Khắc Anh Khoa 9/8/2015 Nam Kinh Thôn Quảng Thuận, Xã Kiến Đức, Tỉnh Lâm Đồng 6A1

14 67215008806 Nguyễn Phạm Đăng Khoa 17/05/2015 Nam Kinh Thôn Quảng Thuận, Xã Kiến Đức, Tỉnh Lâm Đồng 6A1

15 67215004716 Trương Tuấn Kiệt 5/1/2015 Nam Kinh Thôn Quảng Thuận, Xã Kiến Đức, Tỉnh Lâm Đồng 6A1

16 67215008934 Nguyễn Minh Kiệt 12/4/2015 Nam Kinh Thôn Quảng Thuận, Xã Kiến Đức, Tỉnh Lâm Đồng 6A1

17 67315007205 Lộc Nguyễn Kim 8/7/2015 Nữ Thái Thôn Quảng Thuận, Xã Kiến Đức, Tỉnh Lâm Đồng 6A1

18 67315000852 Lê Thúy Liễu 10/5/2015 Nữ M'Nông Bon BuZaRah, Xã Kiến Đức, Tỉnh Lâm Đồng 6A1

19 70315012261 Bùi Trúc Linh 30/10/2015 Nữ Kinh Thôn Quảng Thuận, Xã Kiến Đức, Tỉnh Lâm Đồng 6A1

20 67315008349 Phạm Thị Hà My 8/9/2015 Nữ Kinh Thôn Quảng Thuận, Xã Kiến Đức, Tỉnh Lâm Đồng 6A1

21 67315003219 Nguyễn Lưu Bảo Ngọc 7/10/2015 Nữ Kinh Thôn Quảng Thuận, Xã Kiến Đức, Tỉnh Lâm Đồng 6A1

22 67315000451 Trần Nguyễn Thảo Nhi 19/02/2015 Nữ Kinh Thôn Quảng Thuận, Xã Kiến Đức, Tỉnh Lâm Đồng 6A1

23 67315006957 Võ Hà Huỳnh Như 8/12/2015 Nữ Kinh Thôn Quảng Thuận, Xã Kiến Đức, Tỉnh Lâm Đồng 6A1
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24 67315005727 Nguyễn Thị Ngọc Như 5/3/2015 Nữ Kinh Thôn Quảng Thuận, Xã Kiến Đức, Tỉnh Lâm Đồng 6A1

25 67214000370 Trương Thiên Phúc 12/6/2014 Nam Kinh Thôn Quảng Thuận, Xã Kiến Đức, Tỉnh Lâm Đồng 6A1

26 70215002483 Nguyễn Chính Quyền 18/12/2015 Nam Kinh Thôn Quảng Tiến, Xã Kiến Đức, Tỉnh Lâm Đồng 6A1

27 67315008815 Nguyễn Hoàng Son 7/4/2015 Nữ Kinh Thôn Quảng Thuận, Xã Kiến Đức, Tỉnh Lâm Đồng 6A1

28 67315005168 Lê Thị My Son 17/01/2015 Nữ Kinh Thôn Quảng Tiến, Xã Kiến Đức, Tỉnh Lâm Đồng 6A1

29 67215006829 Nguyễn Thế Công Sơn 29/03/2015 Nam M'Nông Bon Pi Nao, Xã Nhân Cơ, Tỉnh Lâm Đồng 6A1

30 67315001765 Trần Thị Tuyết Sương 29/07/2015 Nữ Kinh Thôn Quảng Thuận, Xã Kiến Đức, Tỉnh Lâm Đồng 6A1

31 67215005714 Lê  Đình Thắng 2/8/2015 Nam Kinh Thôn Quảng Tiến, Xã Kiến Đức, Tỉnh Lâm Đồng 6A1

32 67315002921 Nguyễn Thị Thu Thảo 22/02/2015 Nữ Kinh Thôn Quảng Tiến, Xã Kiến Đức, Tỉnh Lâm Đồng 6A1

33 67215008464 Hồ Tống Gia Thịnh 30/09/2015 Nam Kinh Thôn Quảng Tiến, Xã Kiến Đức, Tỉnh Lâm Đồng 6A1

34 42315001602 Lê Minh Thư 15/12/2015 Nam Kinh Thôn Quảng Tiến, Xã Kiến Đức, Tỉnh Lâm Đồng 6A1

35 67315000666 Nguyễn Ngọc Lam Thuỷ 20/12/2015 Nữ Kinh Thôn Quảng Thuận, Xã Kiến Đức, Tỉnh Lâm Đồng 6A1

36 66214017814 Nguyễn Thanh Toàn 9/7/2014 Nam Kinh Thôn Quảng Thuận, Xã Kiến Đức, Tỉnh Lâm Đồng 6A1

37 67315004461 Lê Huỳnh Kiều Trâm 5/8/2015 Nữ Kinh Thôn Quảng Tiến, Xã Kiến Đức, Tỉnh Lâm Đồng 6A1

38 67315007506 Trần Phương Trinh 25/06/2015 Nữ Kinh Thôn Quảng Thuận, Xã Kiến Đức, Tỉnh Lâm Đồng 6A1

39 67215008504 Hồ Đại Việt 18/05/2015 Nam Kinh Thôn Quảng Thuận, Xã Kiến Đức, Tỉnh Lâm Đồng 6A1

40 67315000877 Hòang Yến Vy 14/02/2015 Nữ Kinh Thôn Quảng Thuận, Xã Kiến Đức, Tỉnh Lâm Đồng 6A1
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1 67315000478 Hồ Bảo An 10/12/2015 Nữ Kinh Thôn Quảng Lợi, Xã Kiến Đức, Tỉnh Lâm Đồng 6A2

2 67315005071 Trương Nguyễn Hoài Ân 21/11/2015 Nữ Kinh Thôn Quảng Hoà, Xã Kiến Đức, Tỉnh Lâm Đồng 6A2

3 67215007631 Trần Văn Quốc Anh 22/07/2015 Nam Kinh Thôn Quảng Lợi, Xã Kiến Đức, Tỉnh Lâm Đồng 6A2

4 83315012508 Nguyễn Trâm Anh 22/09/2015 Nữ Kinh Thôn Quảng Lợi, Xã Kiến Đức, Tỉnh Lâm Đồng 6A2

5 75215009775 Nguyễn Lưu Gia Bảo 16/11/2015 Nam Kinh Thôn Quảng Thành, Xã Kiến Đức, Tỉnh Lâm Đồng 6A2

6 67215003478 Nguyễn Văn Chương 22/08/2015 Nam Kinh Thôn Quảng Hoà, Xã Kiến Đức, Tỉnh Lâm Đồng 6A2

7 67215002456 Lê Trần Hải Đăng 18/12/2015 Nam Kinh Thôn Quảng Hoà, Xã Kiến Đức, Tỉnh Lâm Đồng 6A2

8 67215002989 Nguyễn Hà Quốc Đạt 14/08/2015 Nam Kinh Thôn Quảng Lợi, Xã Kiến Đức, Tỉnh Lâm Đồng 6A2

9 67215008123 Trần Đăng Duy 8/6/2015 Nam Kinh Thôn 12  Đắk Sin, Xã Quảng Tín, Tỉnh Lâm Đồng 6A2

10 67215006192 Hà Quốc Huy 11/6/2015 Nam Tày Thôn Quảng Hoà, Xã Kiến Đức, Tỉnh Lâm Đồng 6A2

11 67215004821 Trương Đình Khang 4/2/2015 Nam Kinh Thôn Quảng Lợi, Xã Kiến Đức, Tỉnh Lâm Đồng 6A2

12 67215004553 Nguyễn Quốc Khánh 9/2/2015 Nam Kinh Thôn 3, Xã Kiến Đức, Tỉnh Lâm Đồng 6A2

13 67314004528 Trần Ngọc Lan 10/10/2014 Nữ Kinh Thôn 12  Đắk Sin, Xã Quảng Tín, Tỉnh Lâm Đồng 6A2

14 67315001921 Nguyễn Khánh Ly 31/12/2015 Nữ Kinh Thôn Quảng Lợi, Xã Kiến Đức, Tỉnh Lâm Đồng 6A2

15 67315004829 Phạm Lê Hà My 15/12/2015 Nữ Kinh Thôn Quảng Hoà, Xã Kiến Đức, Tỉnh Lâm Đồng 6A2

16 67315003115 Trần Thị Tuyết Ngân 11/6/2015 Nữ Kinh Thôn 12  Đắk Sin, Xã Quảng Tín, Tỉnh Lâm Đồng 6A2

17 67315004309 Nguyễn Phương Nghi 19/08/2015 Nữ Kinh Thôn Quảng Hoà, Xã Kiến Đức, Tỉnh Lâm Đồng 6A2

18 67215006401 Trần Đăng Nghĩa 10/3/2015 Nam Kinh Thôn 12  Đắk Sin, Xã Quảng Tín, Tỉnh Lâm Đồng 6A2

19 67315005787 Trịnh Nguyên 18/01/2015 Nữ Kinh Thôn Quảng Lợi, Xã Kiến Đức, Tỉnh Lâm Đồng 6A2

20 67215003337 Nguyễn Minh Nhật 24/03/2015 Nam Kinh Thôn Quảng Hoà, Xã Kiến Đức, Tỉnh Lâm Đồng 6A2

21 67315008968 Thị Nhuy 15/01/2015 Nữ M'Nông Bon BuZaRah, Xã Kiến Đức, Tỉnh Lâm Đồng 6A2

22 67214000054 Lê Thanh Phong 8/1/2014 Nam Kinh Thôn Quảng Hoà, Xã Kiến Đức, Tỉnh Lâm Đồng 6A2
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23 67214002429 Trần Đăng Phú 31/07/2014 Nam Kinh Thôn Quảng Lợi, Xã Kiến Đức, Tỉnh Lâm Đồng 6A2

24 67215007917 Nguyễn Hoàng Bảo Quốc 21/07/2015 Nam Kinh Thôn Quảng Hoà, Xã Kiến Đức, Tỉnh Lâm Đồng 6A2

25 67215000480 Trần Phước Nhật Quyền 17/06/2015 Nam Kinh Thôn Quảng Lợi, Xã Kiến Đức, Tỉnh Lâm Đồng 6A2

26 67315003292 Thị Sa Ra 17/07/2015 Nữ M'Nông Bon BuZaRah, Xã Kiến Đức, Tỉnh Lâm Đồng 6A2

27 67214007390 Võ Thanh Sang 26/10/2014 Nam Kinh Thôn Quảng Lợi, Xã Kiến Đức, Tỉnh Lâm Đồng 6A2

28 67315009094 H Sen 1/4/2015 Nữ M'Nông Bon BuZaRah, Xã Kiến Đức, Tỉnh Lâm Đồng 6A2

29 67215008397 Trần Quang Thành 2/2/2015 Nam Kinh Thôn 12  Đắk Sin, Xã Quảng Tín, Tỉnh Lâm Đồng 6A2

30 67315002450 Nguyễn Ngọc Anh Thư 22/07/2015 Nữ Kinh Thôn Quảng Thành, Xã Kiến Đức, Tỉnh Lâm Đồng 6A2

31 67314000285 Nguyễn Thị Mỹ Trâm 18/07/2014 Nữ Kinh Thôn Quảng Lợi, Xã Kiến Đức, Tỉnh Lâm Đồng 6A2

32 67315009060 Ngô Hà Bích Trâm 23/12/2015 Nữ Kinh Thôn 12  Đắk Sin, Xã Quảng Tín, Tỉnh Lâm Đồng 6A2

33 67215005105 Võ Hoàng Trung 3/11/2015 Nam Kinh Thôn Quảng Thành, Xã Kiến Đức, Tỉnh Lâm Đồng 6A2

34 67315008161 Nguyễn Nhã Uyên 12/10/2015 Nữ Kinh Thôn Quảng Hoà, Xã Kiến Đức, Tỉnh Lâm Đồng 6A2

35 67315000641 Lê Thanh Vân 3/10/2015 Nam Kinh Thôn 12  Đắk Sin, Xã Quảng Tín, Tỉnh Lâm Đồng 6A2

36 67215001612 Hoàng Thiên Vũ 9/5/2015 Nam Kinh Thôn Quảng Hoà, Xã Kiến Đức, Tỉnh Lâm Đồng 6A2

37 67215006580 Nguyễn Văn Vũ 12/11/2015 Nam Kinh Thôn Quảng Thành, Xã Kiến Đức, Tỉnh Lâm Đồng 6A2

38 67315004558 Lê Thái Ngọc Vy 19/04/2015 Nữ Kinh Thôn Quảng Thành, Xã Kiến Đức, Tỉnh Lâm Đồng 6A2

39 67315008115 Nguyễn Phi Yến 29/12/2015 Nữ Kinh Thôn Quảng Hoà, Xã Kiến Đức, Tỉnh Lâm Đồng 6A2
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1 67315008963 Phan Nguyễn Bảo An 10/10/2015 Nữ Kinh Thôn Quảng Đạt, Xã Kiến Đức, Tỉnh Lâm Đồng 6A3

2 67215004492 Phạm Lâm Phúc An 11/7/2015 Nam Kinh Thôn Quảng Phước, Xã Kiến Đức, Tỉnh Lâm Đồng 6A3

3 67215005517 Võ Nguyễn Thiên Ân 4/1/2015 Nam Kinh Thôn Quảng Đạt, Xã Kiến Đức, Tỉnh Lâm Đồng 6A3

4 75215027891 Nguyễn Bảo Ân 23/12/2015 Nam Kinh Thôn Quảng Phước, Xã Kiến Đức, Tỉnh Lâm Đồng 6A3

5 67215000220 Trần Xuân Bắc 24/01/2015 Nam Kinh Thôn Quảng Đạt, Xã Kiến Đức, Tỉnh Lâm Đồng 6A3

6 67315005540 Hoàng Thị Quỳnh Chi 31/03/2015 Nữ Kinh Thôn Quảng Đạt, Xã Kiến Đức, Tỉnh Lâm Đồng 6A3

7 67215004473 Biện Công Đạt 9/8/2015 Nam Kinh Thôn Quảng Tiến, Xã Kiến Đức, Tỉnh Lâm Đồng 6A3

8 67315004666 Lê Phan Phúc Đoan 8/2/2026 Nữ Kinh Bon BuZaRah, Xã Kiến Đức, Tỉnh Lâm Đồng 6A3

9 67215004162 Trương Minh Đức 2/7/2015 Nam Kinh Bon BuZaRah, Xã Kiến Đức, Tỉnh Lâm Đồng 6A3

10 67315004973 Nguyễn Phương Duyên 19/06/2015 Nữ Kinh Thôn Quảng Phước, Xã Kiến Đức, Tỉnh Lâm Đồng 6A3

11 67315006617 Cao Thị Mỹ Duyên 9/9/2015 Nữ Kinh Thôn Quảng Phước, Xã Kiến Đức, Tỉnh Lâm Đồng 6A3

12 67315005323 Thị Gia 6/10/2015 Nữ M'Nông Bon BuZaRah, Xã Kiến Đức, Tỉnh Lâm Đồng 6A3

13 67315005870 Nguyễn Gia Hân 3/4/2015 Nữ Kinh Bon BuZaRah, Xã Kiến Đức, Tỉnh Lâm Đồng 6A3

14 67215005598 Lê Hữu Hậu 8/2/2015 Nam Kinh Thôn Quảng Tiến, Xã Kiến Đức, Tỉnh Lâm Đồng 6A3

15 67315000946 Lê Đặng Ánh Hồng 24/12/2015 Nữ Kinh Thôn Quảng Phước, Xã Kiến Đức, Tỉnh Lâm Đồng 6A3

16 67215002793 Lâm Tâm Duy Hùng 9/5/2015 Nam Nùng Thôn Quảng Tiến, Xã Kiến Đức, Tỉnh Lâm Đồng 6A3

17 67215007556 Lê Gia Huy 16/09/2015 Nam Kinh Thôn Quảng Phước, Xã Kiến Đức, Tỉnh Lâm Đồng 6A3

18 67215004981 Lê Tấn Huy 10/6/2015 Nam Kinh Thôn Quảng Tiến, Xã Kiến Đức, Tỉnh Lâm Đồng 6A3

19 67215005030 Nguyễn Đức Huy 8/9/2015 Nam Kinh Thôn Quảng Tiến, Xã Kiến Đức, Tỉnh Lâm Đồng 6A3

20 67215005601 Trương Gia Huy 1/7/2015 Nam Kinh Thôn 25, Xã Nhân Cơ, Tỉnh Lâm Đồng 6A3

21 67215008218 Nguyễn Đăng Khoa 10/9/2015 Nam Kinh Thôn Quảng Tiến, Xã Kiến Đức, Tỉnh Lâm Đồng 6A3

22 67315008093 Hồ Đinh Khánh Linh 14/02/2015 Nữ Kinh Thôn Quảng Phước, Xã Kiến Đức, Tỉnh Lâm Đồng 6A3
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23 67315008340 Thái Ngọc Khánh Ly 27/09/2015 Nữ Kinh Thôn Quảng Đạt, Xã Kiến Đức, Tỉnh Lâm Đồng 6A3

24 54315006886 Phan Hồ Xuân Mai 2/6/2015 Nữ Kinh Thôn Quảng Phước, Xã Kiến Đức, Tỉnh Lâm Đồng 6A3

25 67215003271 Nguyễn Tuấn Minh 11/9/2015 Nam Kinh Thôn Quảng Phước, Xã Kiến Đức, Tỉnh Lâm Đồng 6A3

26 67215000494 Hoàng Bảo Nam 20/04/2015 Nam Kinh Thôn Quảng Tiến, Xã Kiến Đức, Tỉnh Lâm Đồng 6A3

27 67215001189 Trương Tuấn Nghĩa 2/8/2015 Nam Kinh Thôn Quảng Phước, Xã Kiến Đức, Tỉnh Lâm Đồng 6A3

28 67315004364 Nguyễn Kim Ngọc 24/02/2015 Nữ Kinh Thôn Quảng Phước, Xã Kiến Đức, Tỉnh Lâm Đồng 6A3

29 67215005108 Phan Văn Tấn Tài 31/01/2015 Nam Kinh Thôn Quảng Tiến, Xã Kiến Đức, Tỉnh Lâm Đồng 6A3

30 67215006498 Nguyễn Đại Thành 28/12/2015 Nam Kinh Thôn Quảng Phước, Xã Kiến Đức, Tỉnh Lâm Đồng 6A3

31 67315008461 Nguyễn Phương Thảo 19/05/2015 Nữ Kinh Thôn Quảng Đạt, Xã Kiến Đức, Tỉnh Lâm Đồng 6A3

32 67215005284 Lê Hoàng Thắng Thiên 23/05/2015 Nam Kinh Thôn Quảng Tiến, Xã Kiến Đức, Tỉnh Lâm Đồng 6A3

33 67315003100 Lương Ngọc Anh Thư 9/12/2015 Nữ Kinh Thôn Quảng Đạt, Xã Kiến Đức, Tỉnh Lâm Đồng 6A3

34 67215005471 Lê Hữu Bảo Toàn 12/6/2015 Nam Kinh Thôn Quảng Tiến, Xã Kiến Đức, Tỉnh Lâm Đồng 6A3

35 67315004840 Nguyễn Ngọc Thanh Trúc 3/12/2015 Nữ Kinh Thôn Quảng Phước, Xã Kiến Đức, Tỉnh Lâm Đồng 6A3

36 67215005103 Lê Thiên Trường 1/1/2015 Nam Kinh Thôn Quảng Phước, Xã Kiến Đức, Tỉnh Lâm Đồng 6A3

37 67315001332 Lương Thị Băng Xuyên 15/01/2015 Nữ Kinh Thôn Quảng Phước, Xã Kiến Đức, Tỉnh Lâm Đồng 6A3

38 67315005371 Thị La Zi 7/6/2015 Nữ M'Nông Bon BuZaRah, Xã Kiến Đức, Tỉnh Lâm Đồng 6A3
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1 67215001655 Bùi Bảo Anh 22/03/2015 Nữ Kinh Thôn Quảng Chánh, Xã Kiến Đức, Tỉnh Lâm Đồng 6A4

2 67315001183 Hồ Quỳnh Anh 26/11/2015 Nữ Kinh Thôn Quảng Chánh, Xã Kiến Đức, Tỉnh Lâm Đồng 6A4

3 67215001541 Đinh Văn Tuấn Anh 1/6/2015 Nam Kinh Thôn Quảng Trung, Xã Kiến Đức, Tỉnh Lâm Đồng 6A4

4 67215005248 Đỗ Ngọc Thiên Bảo 11/6/2015 Nam Kinh Thôn Quảng Trung, Xã Kiến Đức, Tỉnh Lâm Đồng 6A4

5 67215000892 Bùi Ngọc Đình Chương 5/11/2015 Nam Kinh Thôn Quảng Chánh, Xã Kiến Đức, Tỉnh Lâm Đồng 6A4

6 67315002806 Nguyễn Thị Ngọc Đào 6/3/2015 Nữ Kinh Thôn Quảng Trung, Xã Kiến Đức, Tỉnh Lâm Đồng 6A4

7 67215008465 Phạm Tuấn Đạt 16/09/2015 Nam Kinh Thôn Quảng Chánh, Xã Kiến Đức, Tỉnh Lâm Đồng 6A4

8 67315006541 Trần Thiên Di 23/12/2015 Nữ Kinh Thôn Quảng Chánh, Xã Kiến Đức, Tỉnh Lâm Đồng 6A4

9 67215006269 Điểu Du 6/1/2015 Nam M'Nông Bon BuZaRah, Xã Kiến Đức, Tỉnh Lâm Đồng 6A4

10 67215007582 Nguyễn Tấn Dũng 26/08/2015 Nam Kinh Thôn Quảng Trung, Xã Kiến Đức, Tỉnh Lâm Đồng 6A4

11 67215001896 Phạm Thế Hoan 23/08/2015 Nam Kinh Thôn Quảng Trung, Xã Kiến Đức, Tỉnh Lâm Đồng 6A4

12 67214005901 Đoàn Gia Hưng 27/10/2014 Nam Kinh Thôn Quảng Trung, Xã Kiến Đức, Tỉnh Lâm Đồng 6A4

13 67215009050 Nguyễn Nhật Khánh Hưng 29/07/2015 Nam Kinh Thôn Quảng Chánh, Xã Kiến Đức, Tỉnh Lâm Đồng 6A4

14 67215003344 Nguyễn Tiến Huy 2/11/2015 Nam Kinh Thôn Quảng Chánh, Xã Kiến Đức, Tỉnh Lâm Đồng 6A4

15 67215007693 Nguyễn Ngọc Nguyên Khang 1/1/2015 Nam Kinh Thôn Quảng Chánh, Xã Kiến Đức, Tỉnh Lâm Đồng 6A4

16 67215000231 Trần Nguyên Khang 17/09/2015 Nam Kinh Thôn Quảng Chánh, Xã Kiến Đức, Tỉnh Lâm Đồng 6A4

17 67215005742 Nguyễn Gia Khánh 8/9/2015 Nam Kinh Thôn Quảng Chánh, Xã Kiến Đức, Tỉnh Lâm Đồng 6A4

18 67215007423 Tăng Minh Kiệt 12/10/2015 Nam Kinh Thôn Quảng Trung, Xã Kiến Đức, Tỉnh Lâm Đồng 6A4

19 67315000461 Bùi Thị Khánh Ly 27/07/2015 Nữ Kinh Thôn Quảng Chánh, Xã Kiến Đức, Tỉnh Lâm Đồng 6A4

20 67215000472 Pham Bùi Tuấn Minh 27/02/2015 Nam Kinh Thôn Quảng Chánh, Xã Kiến Đức, Tỉnh Lâm Đồng 6A4

21 67315000881 Hồ Thị Tuyết Ngân 1/11/2015 Nữ Kinh Thôn Quảng Chánh, Xã Kiến Đức, Tỉnh Lâm Đồng 6A4

22 67315004327 Bùi Nguyễn Bảo Ngọc 26/09/2015 Nữ Kinh Thôn Quảng Trung, Xã Kiến Đức, Tỉnh Lâm Đồng 6A4
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23 66315002645 Lê Thảo Ngọc 5/6/2015 Nữ Kinh Thôn Quảng Trung, Xã Kiến Đức, Tỉnh Lâm Đồng 6A4

24 67315002666 Trần Thanh Nhã 19/11/2015 Nữ Kinh Thôn Quảng Trung, Xã Kiến Đức, Tỉnh Lâm Đồng 6A4

25 67315000404 Võ Lê Phương Như 4/2/2015 Nữ kinh Thôn Quảng Chánh, Xã Kiến Đức, Tỉnh Lâm Đồng 6A4

26 67215006774 Nguyễn Đỗ Đại Phú 14/02/2015 Nam Kinh Thôn Quảng Chánh, Xã Kiến Đức, Tỉnh Lâm Đồng 6A4

27 67315000163 Mai Nguyễn Như Quỳnh 24/08/2015 Nữ Kinh Thôn Quảng Chánh, Xã Kiến Đức, Tỉnh Lâm Đồng 6A4

28 67315002761 Võ Nguyễn Như Quỳnh 23/06/2015 Nữ Kinh Thôn Quảng Trung, Xã Kiến Đức, Tỉnh Lâm Đồng 6A4

29 67215008384 Trần Minh Thiện 15/07/2015 Nam Kinh Thôn Quảng Chánh, Xã Kiến Đức, Tỉnh Lâm Đồng 6A4

30 68215012764 Đào Hưng Thịnh 15/04/2015 Nam Kinh Thôn Quảng Chánh, Xã Kiến Đức, Tỉnh Lâm Đồng 6A4

31 67315002099 Hồ Nguyễn Anh Thư 22/03/2015 Nữ Kinh Thôn Quảng Trung, Xã Kiến Đức, Tỉnh Lâm Đồng 6A4

32 67315007070 H Thuyn 16/03/2015 Nữ M'Nông Bon BuZaRah, Xã Kiến Đức, Tỉnh Lâm Đồng 6A4

33 67315000113 Lê Thị Thủy Tiên 18/12/2015 Nữ Kinh Thôn Quảng Trung, Xã Kiến Đức, Tỉnh Lâm Đồng 6A4

34 68315010805 Trần Ngọc Bảo Trâm 19/09/2015 Nữ Kinh Thôn Quảng Chánh, Xã Kiến Đức, Tỉnh Lâm Đồng 6A4

35 67315007362 Phạm Thanh Trúc 16/10/2015 Nữ Kinh Thôn Quảng Chánh, Xã Kiến Đức, Tỉnh Lâm Đồng 6A4

36 67315008359 Võ  Nguyễn Thuỷ Tú 11/1/2015 Nữ Kinh Thôn Quảng Chánh, Xã Kiến Đức, Tỉnh Lâm Đồng 6A4

37 67215003178 Trần Quốc Tư 30/04/2015 Nam Kinh Thôn Quảng Trung, Xã Kiến Đức, Tỉnh Lâm Đồng 6A4

38 67315003297 Hà Lê Thuỳ Vân 28/02/2015 Nữ kinh Thôn Quảng Trung, Xã Kiến Đức, Tỉnh Lâm Đồng 6A4

39 67315008595 Trương Hạ Vy 3/11/2015 Nữ Kinh Thôn Quảng Chánh, Xã Kiến Đức, Tỉnh Lâm Đồng 6A4

40 67315004951 Nguyễn Trần Như Ý 16/04/2015 Nữ Kinh Thôn Quảng Trung, Xã Kiến Đức, Tỉnh Lâm Đồng 6A4
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1 67315008450 Thân Nguyễn Khả Ái 7/10/2015 Nữ Kinh Thôn Quảng Bình, xã Kiến Đức, Tỉnh Lâm Đồng 6A5

2 67215002072 Nguyễn Thiên Ân 19/07/2015 Nam Kinh Thôn Bù Đốp, Xã Kiến Đức , Tỉnh Lâm Đồng 6A5

3 68315004195 Nguyễn Thị Kim Anh 21/08/2015 Nữ Kinh Thôn Quảng Bình, xã Kiến Đức, Tỉnh Lâm Đồng 6A5

4 67315003112 Nguyễn Thị Ngọc Anh 13/07/2015 Nữ Kinh Thôn Quảng Bình, xã Kiến Đức, Tỉnh Lâm Đồng 6A5

5 67215009336 Bùi Gia Bảo 3/4/2015 Nam Mường Thôn Quảng Bình, xã Kiến Đức, Tỉnh Lâm Đồng 6A5

6 66315005770 Đoàn Lê Bảo Châu 4/10/2015 Nữ Kinh Thôn Quảng Bình, xã Kiến Đức, Tỉnh Lâm Đồng 6A5

7 49315008109 Lê Ngọc Thuỳ Chi 20/01/2015 Nữ Kinh Thôn Quảng Bình, xã Kiến Đức, Tỉnh Lâm Đồng 6A5

8 67215008730 Đinh Xuân Chiến 11/11/2015 Nam Kinh Thôn Quảng Bình, xã Kiến Đức, Tỉnh Lâm Đồng 6A5

9 67215005176 Lê Xuân Hoàn 20/06/2015 Nam Kinh Thôn Quảng Bình, xã Kiến Đức, Tỉnh Lâm Đồng 6A5

10 67215000821 Phạm Đăng Hữu 24/07/2015 Nam Kinh Thôn Bù Đốp, Xã Kiến Đức , Tỉnh Lâm Đồng 6A5

11 67215007343 Nguyễn Minh Huy 20/08/2015 Nam Kinh Thôn Bù Đốp, Xã Kiến Đức , Tỉnh Lâm Đồng 6A5

12 67215006911 Huỳnh Hữu Kha 4/8/2015 Nam Kinh Thôn Bù Đốp, Xã Kiến Đức , Tỉnh Lâm Đồng 6A5

13 36215015122 Vũ Văn Khôi 14/01/2015 Nam Kinh Thôn Quảng Bình, xã Kiến Đức, Tỉnh Lâm Đồng 6A5

14 93214007840 Trần Quốc Kiệt 23/05/2014 Nam Kinh Thôn Quảng Bình, xã Kiến Đức, Tỉnh Lâm Đồng 6A5

15 67214005821 Nguyễn Hoàng Phi Long 22/06/2014 Nam Kinh Thôn Quảng Bình, xã Kiến Đức, Tỉnh Lâm Đồng 6A5

16 68215009249 Võ Bình Minh 14/11/2015 Nam Kinh Thôn Quảng Bình, xã Kiến Đức, Tỉnh Lâm Đồng 6A5

17 67315005138 Nguyễn Đặng Trà My 15/02/2015 Nữ Kinh Thôn Quảng Bình, xã Kiến Đức, Tỉnh Lâm Đồng 6A5

18 67315004841 Phạm Thị Trà My 25/01/2015 Nữ Kinh Thôn Quảng Bình, xã Kiến Đức, Tỉnh Lâm Đồng 6A5

19 67215004612 Dương Thành Nhân 25/03/2015 Nam Kinh Thôn Quảng Bình, xã Kiến Đức, Tỉnh Lâm Đồng 6A5

20 68315005582 Phạm Ngọc Linh Nhi 13/04/2015 Nữ Kinh Thôn Quảng Bình, xã Kiến Đức, Tỉnh Lâm Đồng 6A5

21 67315005657 Nguyễn Đào An Nhiên 29/11/2015 Nữ Kinh Thôn Quảng Bình, xã Kiến Đức, Tỉnh Lâm Đồng 6A5

22 67315001650 Nguyễn Quỳnh Như 11/8/2015 Nữ Kinh Thôn Quảng Bình, xã Kiến Đức, Tỉnh Lâm Đồng 6A5

23 67215004596 Phạm Tấn Phúc 1/6/2015 Nam Kinh Thôn Quảng Bình, xã Kiến Đức, Tỉnh Lâm Đồng 6A5
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24 67215006710 Lê Gia Phúc 17/03/2015 Nam Kinh Thôn Quảng Bình, xã Kiến Đức, Tỉnh Lâm Đồng 6A5

25 75315019024 Nguyễn Ngọc Nhã Phương 22/12/2015 Nữ Kinh Thôn Quảng Bình, xã Kiến Đức, Tỉnh Lâm Đồng 6A5

26 67315007333 Nguyễn Như Quỳnh 25/01/2015 Nữ Kinh Thôn Quảng Bình, xã Kiến Đức, Tỉnh Lâm Đồng 6A5

27 67215006142 Bùi Xuân Sáng 8/4/2015 Nam Kinh Thôn Quảng Bình, xã Kiến Đức, Tỉnh Lâm Đồng 6A5

28 67315004820 Giáp Hoàng Thu Thảo 23/08/2015 Nữ Kinh Thôn Quảng Bình, xã Kiến Đức, Tỉnh Lâm Đồng 6A5

29 67314005234 Nguyễn Thị Thanh Thảo 27/12/2014 Nữ Kinh Thôn Quảng Bình, xã Kiến Đức, Tỉnh Lâm Đồng 6A5

30 67215004935 Hùynh Đức Thiện 19/01/2015 Nam Kinh Thôn Quảng Bình, xã Kiến Đức, Tỉnh Lâm Đồng 6A5

31 67215004306 Nguyễn Ngọc Thiện 7/3/2015 Nam Kinh Thôn Bù Đốp, Xã Kiến Đức , Tỉnh Lâm Đồng 6A5

32 70315008484 Nguyễn Kim Thoa 2/12/2015 Nữ Kinh Thôn Quảng Bình, xã Kiến Đức, Tỉnh Lâm Đồng 6A5

33 52315010277 Ngô Gia Thư 21/3/2015 Nữ Kinh Thôn Quảng Bình, xã Kiến Đức, Tỉnh Lâm Đồng 6A5

34 68315013019 Đỗ Thùy Trang 27/08/2015 Nữ Kinh Thôn Quảng Bình, xã Kiến Đức, Tỉnh Lâm Đồng 6A5

35 67315003270 Hồ Nhã Trúc 10/10/2015 Nữ Kinh Thôn Bù Đốp, Xã Kiến Đức , Tỉnh Lâm Đồng 6A5

36 67215009046 Đoàn Văn Trường 24/10/2015 Nam Kinh Thôn Quảng Bình, xã Kiến Đức, Tỉnh Lâm Đồng 6A5

37 67315009665 Nguyễn Thị Diệu Uyên 11/11/2015 Nữ Kinh Thôn Quảng Bình, xã Kiến Đức, Tỉnh Lâm Đồng 6A5

38 67215001605 Triệu Minh Vương 13/03/2015 Nam Nùng Thôn Bù Đốp, Xã Kiến Đức , Tỉnh Lâm Đồng 6A5

39 67315007417 Lê Thảo Vy 28/05/2015 Nữ Kinh Thôn Quảng Bình, xã Kiến Đức, Tỉnh Lâm Đồng 6A5

40 67315001736 Phan Ngọc Như Ý 13/08/2015 Nữ Kinh Thôn Quảng Bình, xã Kiến Đức, Tỉnh Lâm Đồng 6A5


